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Mã đề: 001 Họ và tên thí sinh:………………………………………………….  

Số báo danh:……………………………. 

 

 Câu 81.                                                                                   ề               

                                                           đ   

 A.                   s    v t     B.             s             t . 

 C.                 s         D.                    u s  s    

 Câu 82.                                  M            đ                    ề                                    

            

 A. 0,36 B. 0,16 C. 0,25. D. 0,48. 

 Câu 83. Quan h  h  trợ giữa các cá th  trong qu n th     ý    ĩ          đ  ?  

 A. Sự phân bố các cá thể hợ   ý  ơ . 

 B. Đ m b o cho quần thể tồn tại ổn   nh, khai thác tố  ưu   uồn sống củ  m   trường.  

 C. Số  ượng các cá thể trong quần thể duy tri ở m    ộ phù hợp 

 D. Đ m b o nguồn th   ă   ầy  ủ cho các cá thể tr     à . 

 Câu 84. Trong những thành tự      đ           ựu nào là c a công ngh  t  bào ? 

 A. tạo ra giống dâu t m tam bộ   ó  ă   suất cao. B. tạo ra giống lúa có kh   ă   tổng hợp carotenoid. 

 C. tạo ra giống vi khuẩn E. coli có kh   ă   s n xuất insulin củ    ười. 

 D. Tạo ra cừu Dolly. 

 Câu 85.   đ                                          đ ợ                      ? 

 A.    u  ó     ạ   à  và t  u  ó   ộ          . B. C ủ yếu  à t  u  ó     ạ   à . 

 C. C   t  u  ó     ạ   à .  D. C ủ yếu  à t  u  ó   ộ   à . 

 Câu 86. Cho bi t A quy định thân cao tr i hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Có bao nhiêu ki           định 

ki u hình cây thân cao? 

 A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 

 Câu 87.          ớc ch  y   đ ợ     á                      đ  ? 

 A. Lá B. Hoa C. Thân D. Rễ 

 Câu 88. Dạ   đ t bi   đ            đ                                         liên k t hidro c a gen? 

 A. Thêm một gặp G - X.  B. Mất một cặp A - T.  

 C. Thay thế một cặp A - T b ng một cặp G - X. D. Thay thế một cặp G - X b ng một cặp X - G 

 Câu 89. Sau chi n tranh ch ng Mỹ, khu vực rừng ng p mặn C n Gi  (thành ph  H  Chí Minh) bị tàn phá nghiêm 

trọ    N                n ng p mặn C n Gi  đã đ ợc khôi ph c lạ     đ ợc công nh n là khu dự trữ Sinh quy n 

th  giới c a Vi   N              u hi n c a hi     ợng  

 A. Diễn thế th  sinh   B. Diễn thế nguyên sinh hoặc diễn thế khôi phục 

 C. Diễn thế khôi phục  D. Diễn thế nguyên sinh 

 Câu 90.       á                                 ị 

 A.    suất  ủ   ộ   mạ       suất  ủ  t    mạ  . 

 B.    suất  ủ   ộ   mạ       t m        suất  ủ   ộ    mạ       t m       

 C.    suất ở t m t ất tr       suất ở t m t ất     . D.    suất ở t m t ất tr       suất ở t m     tr  . 

 Câu 91.        ĩ     t chuy n gen, plasmit là? 

 A. Enzym nối. B. Tế bào cho C. Tế bào nh n.  D. Thể truyền 

 Câu 92. Theo quan ni m hi   đại, nhân t  ti               đ            ò     định chiề    ớng ti n hoá?  

 A. Di - nh p gen.  B. Đột biến.  C. Các yếu tố ng u nhiên. D. Ch n l c tự nhiên.  

 Câu 93. M            DN  đ ợc cấu tạo từ bao nhiêu chu i polynucleotit? 

 A. 3 chuỗi. B. 2 chuỗi C. 1 chuỗi. D. 4 chuỗi. 

 Câu 94 . Cho bi              định thân cao tr i hoàn toàn so vớ             định thân thấ        B     định hoa 

đ  tr i hoàn toàn so vớ             định hoa tr ng. Ki               đ       định ki                      đ ? 

 A. aaBb B. aaBB C. AaBb D. Aabb 

 Câu 95.      ị       ấ         ấ       N       đ                DN                      

 A. sợ   ơ   n. B. nuclêotit. C. nuclêôxôm. D. pôlixôm. 

 Câu 96.           ấu tạo nên prôtêin là 

 A. vitamin. B. axit amin. C. glucose. D. nucleotit. 

 Câu 97. Trong quá trình phát sinh sự s           á   ất, k t qu  c        đ ạn ti n hóa hóa học là hình thành nên 

 A. Các sinh v t  ơ   à       t ực. B. C    ại phân t  hữu  ơ    c tạp. 

 C. Các tế  à  sơ     .  D. Các sinh v t     à . 

                                     

     G THPT BUÔN MA T     

 ( ề thi có 4 trang) 

                   KỲ          ỐT NGHIỆP   P     M 2024 

                           

M                             
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thờ          t  ề 



 

Trang 2/4 – Mã đề : 001 

 

 Câu 98. M          có 2 cặp gen dị hợp gi        đã                 Ab với t  l  20%. T n s  hoán vị gen là bao nhiêu? 

 A. 20%. B. 40%. C. 30%. D. 10%. 

 Câu 99. Khi nói về hô hấp ở đ                   á    á           đ   

I. Tố   ộ khuếch tán khí qua bề mặt tr    ổi khí t  lệ thu n vớ   ộ dày của bề mặt tr    ổi. 

II. Ở côn trùng, khí oxy từ ố        ược v n chuyển nhờ các phân t  hemoglobin trong máu. 

III. Hiệu suất qu  trì   tr    ổi khí ở  ưỡ    ư,  ò s t, t   t ấ   ơ  s  với ở chim. 

IV. Ở   ườ ,   ư   ế  50%  ượ        xy    và    ế       ược hấp thu vào máu. 

 Số phát biểu chính xác là:  

 A. 3 B. 1 C. 4 D. 2 

 Câu 100. M                                       ợ                     ạ   ớ         Hi     ợ           hi n 

m i quan h         á          đ  ?  

 A. hỗ trợ cùng loài B. cộng sinh. C. cạnh tranh. D. hợp tác. 

 Câu 101. Dự               ớc qu n th , trong nhữ          ớ  đ                             ởng s    ợng g n 

với hàm s    ? 

 A. Rái cá trong hồ B. Ba ba ven sông. C. Ếch nhái ven hồ.    D. Vi khuẩn lam trong hồ. 

 Câu 102.       i, gen n m ở vị             đ    ẽ di truyền theo dòng mẹ ? 

 A. Trong ty thể B. Trên NST giới tính Y. C. Trên NST giới tính X.  D. Trên NS  t ường 

 Câu 103. Trong qu n th       ng không có ki u phân b          đ  ? 

 A. Phân bố  ồ    ều. B. Phân tầng. C. Phân bố ng u nhiên. D. Phân bố theo nhóm. 

 Câu 104. Cho chu i th     : C       →         á     → N á  → R n hổ      → D ều hâu. Trong chu i th c 

                                     

 A.  ấ  1 B.  ấ  2 C.  ấ  4 D.  ấ  3 

 Câu 105. Trình tự nuclêôtit trong ADN có tác d ng b o v  và làm các NST không dính vào nhau n m ở: 

 A.   m  ộng B. Đ ểm khởi sự             C. Eo th  cấp D. H    ầu mút NST. 

 Câu 106. Sinh v            đ ều hòa hoạ  đ ng c a gen di n ra ch  y u ở      đ ạn 

 A. trước phiên mã. B. phiên mã. C. d ch mã.  D. sau d ch mã. 

 Câu 107. Theo thuy t ti n hóa hi   đại, loại bi n dị         đ                u     ấ  c a quá trình ti n hóa? 

 A. Đột biến gen B. Biến d  tổ hợp. C. Đột biến nhiễm sắc thể D.   ường biến 

 Câu 108. C  th  có ki u gen AABbDdEE gi m phân không x y    đ t bi n tạo ra các giao t . Theo lí thuy t,  

giao t  có 4 alen tr i chi m t  l  là 

 A. 1/16 B. ½ C. ¼ D. 1/8 

 Câu 109. M t loại thực v t có b  nhi m s c th     ng b i 2n = 24 ; m t loại thực v t khác có b  nhi m s c th  

   ng b i 2n =26. Theo lí thuy t, giao t  tạo ra từ quá trình gi                 ng ở th  song nhị b   đ ợc hình 

thành từ hai loài trên có s    ợng nhi m s c th  là: 

 A. 24 B. 26 C. 27 D. 25 

 Câu 110. Vào mùa xuâ                            u ấm áp, sâu hạ      ng xuất hi n nhiề           ạng bi n 

đ ng s    ợng cá th  thu c loại nào? 

 A.  Không theo chu kỳ B. Theo chu kỳ nhiều  ăm.  C. Theo chu kỳ mùa.  D. Theo chu kỳ   ày   m. 

Câu 111. Hì   dướ    y m  t  về      ưởng qua lại giữa các loài trong một quần xã. 

Có bao nhiêu phát biểu s u   y 

 à     ?  

(1) D3 và D4 thuộc mối quan hệ 

hợp tác. 

(2) D1 và D2 có thể là cú và 

chồn trong rừng. 

(3) R chắc chắn là sinh v t s n xuất. 

  (4) Nếu E là ve bét thì D3 có thể  à sư t  và D4 có thể là trâu rừng. 

 A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 

Câu 112. Các nhà khoa h c thực hiện nghiên c u về sự      ưởng của ấu trùng cánh lông (Helicopsyche 

borealis) t ường dùng t o làm th   ă . Ấu trùng sống ở 

suối Bắc Mỹ, t ường xây dựng tổ d   ộng từ các hạt cát. 

C     ă  t o và vi khuẩ  tr     ,  ò   ỏi chúng ph i 

t ường xuyên di chuyể   ơ  ở  ể tránh khỏi các mố   e 

d a. Các nhà khoa h      t ực hiện kh o sát về  nh 

 ưởng của H. borealis tới nguồn th   ă   ủa nó trong môi 

trường sinh sống. Các nhà khoa h      t ực hiện thí 

nghiệm b          ặt các tấm gạ   dướ    y  ủa dòng 

suối và theo dõi sự xâm chiếm của t o và H. borealis trên 

các bề mặt nhân tạo này trong kho ng 7 tuần. Dựa vào kết 
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qu  nghiên c u có bao nhiêu kết qu  s u   y     ? 
(1) Sinh khối t   tă         tr    2 tuầ   ầu tiên của thí nghiệm và suy gi m khi ấu trùng H. borealis xâm 

chiếm các bề mặt nhân tạo ở 3 tuần tiếp theo. 

(2) Ấu trùng làm gi m  ộ phong phú về nguồn th   ă   ối với các loài s  dụng t o làm th   ă   ủa quần xã này. 

(3) Mối quan hệ giữa ấu trùng cánh lông và t o giống mối quan hệ giữa t o giáp và cá nhỏ ở cùng vùng biển. 

  (4) Ở 2 tuần cuối số  ượng loài H. borealis suy gi m cho thấy nguồ  d    dưỡng cạn kiệt, tạ    ều kiện cho sinh 

khối của t   tă     anh. 

 A. 2 B. 1 C. 4 D. 3 

Câu 113. Ở một quần thể tự phối bắt buộc,   e  A quy           ỏ trội hoàn toàn so vớ    e    quy   nh hoa 

trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể có t  lệ kiểu gen: 0,6AA: 0,4Aa. Biết quần thể không ch u t    ộng của 

các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu s u   y     ? 

(1) Ở F2, kiểu gen Aa chiếm t  lệ 10%. 

(2) Qua các thế hệ, t  lệ kiểu hình      ỏ gi m dần      ến khi tỷ lệ  ỏ d  hợp b ng 0. 

(3) Qua các thế hệ, hiệu số giữa t  lệ kiểu gen AA với t  lệ kiểu gen aa luôn là 0,6. 

  (4) Nếu thế hệ xuất phát của quần thể có thành phần kiểu gen cân b ng di truyền thì ở F2 quần thể sẽ không cân 

b ng di truyền. 
 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

Câu 114. Đất  ồ   r u t ường ch a một  ượng lớn 

t       ,       y  à  ệ sinh thái có vai trò quan 

tr ng tham gia kiểm soát CO2 khí quyển. Hiện nay 

hoạt  ộng s n xuất củ        ườ        àm  nh 

 ưở    ến hệ s    t     ày. Để            uy   

nhân, m    ộ      ưởng củ        ườ   ến hệ sinh 

thái, các nhà khoa h      t ến hành thí nghiệm   ư 

sau: 

Thu các m u  ất từ 2 khu vực, một khu vực có s n 

xuất nông nghiệ  và  ó  ó       v   ơ  à    ăm 

cho cây trồng; một khu vự   ất hoang không canh 

t  . Đất  ược ủ ở  ộ ẩm 60% (A) hoặ       ò   ơ  

 ước (W) trong 100 ngày ở nhiệt  ộ 7
0
C hoặc 

15
0
C. Kết qu  t u  ược ở hình trên. Cho biết, t         ược hình thành do quá trình tích tụ và phân hủy không 

  à  t à  tà  dư t ực v t b  vùi lấ    u   ày tr      ều kiện yếm khí x y ra liên tục. Trong các phát biểu sau, có 

bao nhiêu phát biểu     ? 

(1) Canh tác nông nghiệp làm gi m chất th i CO2 khí quyển. 

(2) Lượng O2 tr     ất thấp là nguyên nhân khiế       àm  ượng CO2 phát th i ở m u W thấp. 

(3) Hệ sinh v t phân gi i ở  ồng rêu hoạt  ộng mạ    ơ  ở  ất nông nghiệp. 

(4) Đồng rêu là khu vực có nhiệt  ộ thấ ,  ộ ẩm cao và oxi hòa tan rất thấp. 

 A. 4 B. 1 C. 3 D. 2 

Câu 115. Bệnh galactosemia là một bệnh rối loạn chuyể   ó   ường galactose ở   ười do một trong hai alen của 

 e  quy     . Sơ  ồ ph  hệ dướ    y        n sự 

di truyền và biểu hiện bệnh galactosemia trong 

một dòng h . Biết          t s     ột biến trong 

ph  hệ, có bao nhiêu phát biểu s u   y về ph  hệ 

 ày  à     ? 

(1) Bệnh do gen lặn n m trên nhiễm sắc thể giới 

t    X quy   nh. 

(2) Xác suất  ể cặp vợ chồng ở thế hệ III sinh con 

b  bệnh là 10%. 

(3) Biết chắc chắn kiểu gen củ  14   ười trong 

ph  hệ. 

(4) Cặp vợ chồng ở thế hệ th  III nếu biết  ược 

kiểu gen củ  mì  , ă        t    ă     a 

galactose thì sẽ không sinh con b  bệnh này. 

 A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 

Câu 116. Ở một   à   ộng v t, khi cho      ự  (XY)       e ,      dà           t   ,  ờ       ó 50%      ực 

lông trắng, cánh ngắn; 25% con cái lông trắ  ,      dà ; 25%               e ,      dà . C     ết tính trạng chiều 

cao chân do một cặ   e  quy   nh và không x y r   ột biế . C        ực  ời P giao phối với               e , 

cánh dài của Fa, t u  ượ   ời F1  ó 13,125%      ự        e ,      dà . Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu 

s u   y           ? 
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(1) Kiểu gen củ                e ,      dà  F   à A X
BD

X
BD

 

(2) Hoán v   e     x y ra ở c  hai giới với tần số 30%. 

(3) Ở F1  ó 50,625%               e ,      dà . 

     (4) T  lệ      ực lông trắng, cánh ngắn ở  ời F1 chiếm t  lệ là 15%. 

 A. 3 B. 2 C. 4 D.1 

Câu 117. Một loài thực v t, xét 1 gen có 2 alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Nghiên c u thành phần kiểu 

gen của 1 quần thể thuộc loài này qua các thế hệ, t u  ược kết qu  ở b ng sau: 

Thành phần kiểu gen Thế hệ P Thế hệ F1 Thế hệ F2 Thế hệ F3 Thế hệ F4 

AA 7/10 16/25 3/10 1/4 4/9 

Aa 2/10 8/25 4/10 2/4 4/9 

aa 1/10 1/25 3/10 1/4 1/9 

Gi  s  sự t  y  ổi thành phần kiểu gen của quần thể qua mỗi thể hệ ch  d  t    ộng của nhiều nhất là 1 nhân tố 

tiến hóa. Cho các phát biểu sau: 

I. Quần thể này là quần thể tự thụ phấn. 

II. Sự t  y  ổi thành phần kiểu gen ở F2 có thể do di - nh p gen. 

III. Có thể m   trường số   t  y  ổ       ướng ch n l   t  y  ổi d    ến tất c  các cá thể mang kiểu  ì    ặ  ở F3 

không còn kh   ă   s    s n. 

IV. Nếu F4 v n ch u t    ộng của ch n l     ư ở F3 thì tần số kiểu hình lặn ở F5 là 9/16. 

Theo lí thuyết, trong các phát biểu trên, có bao nhiều phát biểu     ? 

 A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 

Câu 118. Một loài thực v t, cho cây hoa vàng giao phấn vớ    y     và  , t u  ượ  F1  ó 100%   y      ỏ. Cho 

F1 giao phấn vớ     u, t u  ược F2 có t  lệ kiểu  ì  : 9   y      ỏ : 6 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng. Lấy ng u 

      1   y     và   F2          t   , t u  ược Fa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu s u   y      về t  lệ 

kiểu hình ở Fa?  

I. T  lệ kiểu hình ở Fa có thể là 100% hoa vàng.        II. T  lệ kiểu hình ở Fa có thể là 1 hoa vàng : 1 hoa trắng.  

III. T  lệ kiểu hình ở Fa có thể  à 1      ỏ : 2 hoa vàng : 1 hoa trắng.  

IV. T  lệ kiểu hình ở Fa có thể  à 1      ỏ : 1 hoa trắng.  

 A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 

 Câu 119. Quan sát hình 

sau và cho biết có bao nhiêu 

phát biểu     ? 

I.V  trí 1 là bộ ba XAT.        

II.V  trí 2 là bộ ba ATT. 

III.V  trí 3 là quá trình 

phiên mã tạo ra mARN 

trưởng thành.      

IV.V  trí 4 là quá trình d ch 

mã. 

 A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 

Câu 120. C    ột biế  A, B, C, D, E, F,  ược n m trong vùng mất   ạ ,   ư   trì   tự củ       ột biến trên NST 

  ư   ược biết. Các con ruồ   ồng hợp t  về các kiểu hình mất   ạ   ược nh n biết qua kết qu  ở b ng sau: 

Mấ  đoạn  

Dạng 
 ột biến 

 A B C D E F 

1 m + + m + m 

2 + + + m + m 

3 + m + m + + 

4 + m m + m + 

5 + m m m + + 

6 + m m m m + 

Cho biết kí hiệu "m" là kiểu  ì    ì   t ường (kiểu dại); "+"là  kiểu  ì    ột biến. Có bao nhiêu phát biểu     ? 

I. Đột biến mất   ạn A là ngắn nhất. II. Đột biến mất   ạn D là ngắn nhất. 

III. Đột biến mất   ạn B là ngắ   ơ  s  vớ    ạn E. IV. Đột biến mất   ạ  C  à dà   ơ  s  vớ    ạn F. 

 A. 2 B. 1 C. 4 D. 3. 

 

----------   ---------- 



 
                  THPT QG 

Môn: Sinh học 

Thời gian: 50 phút 

   áp án mã đề: 001 

 

81B 82A 83B 84D 85D 86A 87A 88D 89A 90B 

91D 92D 93B 94C 95C 96B 97B 98B 99D 100A 

101D 102A 103B 104A 105D 106B 107A 108C 109D 110C 

111A 112D 113C 114D 115B 116C 117C 118C 119C 120A 

 áp án mã đề: 002 

81D 82C 83A 84A 85D 86B 87D 88C 89A 90B 

91A 92D 93A 94B 95C 96D 97A 98D 99B 100A 

101C 102D 103C 104D 105C 106D 107A 108A 109B 110B 

111A 112A 113C 114A 115A 116B 117A 118A 119D 120A 

 áp án mã đề: 003 

 

81C 82B 83B 84C 85A 86B 87B 88A 89C 90B 

91A 92A 93A 94B 95B 96B 97A 98D 99D 100D 

101B 102C 103C 104A 105D 106C 107B 108A 109C 110B 

111B 112D 113C 114B 115A 116B 117A 118A 119D 120B 

 áp án mã đề: 004 

81C 82D 83B 84A 85B 86C 87A 88A 89C 90D 

91B 92D 93C 94D 95D 96C 97D 98B 99D 100D 

101D 102C 103A 104D 105D 106D 107D 108A 109B 110C 

111B 112B 113A 114B 115D 116D 117A 118A 119B 120D 

 

 áp án mã đề: 005  

81D 82B 83A 84D 85D 86A 87A 88C 89D 90D 

91B 92B 93B 94C 95C 96B 97B 98D 99C 100A 

101D 102A 103D 104C 105B 106D 107D 108D 109A 110B 

111C 112A 113D 114B 115B 116D 117C 118D 119C 120C 

 

 áp án mã đề: 006 

81A 82B 83B 84C 85D 86C 87B 88A 89B 90A 

91D 92D 93C 94D 95C 96A 97A 98B 99A 100C 

101D 102C 103C 104A 105A 106B 107A 108D 109C 110A 

111C 112C 113A 114A 115A 116D 117A 118A 119A 120C 

 áp án mã đề:  007 

81C 82B 83B 84A 85B 86C 87D 88C 89D 90C 

91B 92B 93D 94C 95B 96C 97B 98D 99D 100A 

101A 102B 103A 104B 105C 106D 107D 108B 109C 110B 

111B 112A 113D 114B 115D 116D 117C 118C 119B 120A 

 

 áp án mã đề: 008 

 

81C 82A 83B 84C 85C 86A 87A 88A 89B 90A 

91C 92C 93A 94D 95B 96C 97D 98B 99B 100A 

101A 102B 103C 104A 105D 106C 107C 108A 109B 110A 

111C 112C 113D 114B 115A 116B 117C 118C 119A 120B 
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